
TT SBD ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường

Số

lần 

thi
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cấp 

huyện

Chữ ký

của thí sinh
Ca thi Giờ thi

1 069 20312110 Dương Nguyễn Triệu Anh 25/11/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

2 070 20219661 Danh Thị Ngọc Cầm 17/8/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

3 071 20173354 Châu Chí Cường 20/9/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

4 072 20246671 Lý Thúy Duy 12/02/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

5 073 20192601 Đinh Lê Hoàn 02/11/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

6 074 20180467 Phạm Quế Hương 07/4/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

7 075 22134144 Lê Mạnh Liêm 03/11/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

8 076 22130402 Đinh Trần Lĩnh 01/01/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

9 077 20074744 Phan Kim Ngân 23/01/2001 9/2 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

10 078 19999684 Võ Thị Bích Ngọc 01/5/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

11 079 19673591 Ngô Thị Bé Ngọc 30/4/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

12 080 20079562 Võ Bích Ngọc 16/8/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

13 081 20188796 Cao Thị Tuyến Nhi 27/02/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

14 082 20246462 Huỳnh Thị Nguyệt Quế 13/01/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

15 083 22142081 Phan Thị Thu Thảo 24/11/2001 9/4 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

16 084 20015606 Trương Như Tường 03/4/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

17 085 22212269 Nguyễn Thị Thúy Vân 09/11/1999 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

18 086 20048850 Nguyễn Ngọc Tường Vy 06/4/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h

19 087 20202836 Nguyễn Kim Yến 05/01/2001 9/6 Trường THCS Thị Trấn 3 11h-12h
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